ĐỀ ÔN MÔN TOÁN KHỐI 3

Đề 1: (Từ ngày 17/2/2021 đến ngày 19/2/2021)

I. TRẮC NGHIỆM:
1. Trong phép chia có dư, số chia là 7 thì số dư có thể là những số nào?

	A. 1; 2; 3; 4; 5; 6
	B. 2, 3, 4, 5, 6, 7
	C. 3, 4, 5, 6, 7, 8


2. Giá trị chữ số 5 trong số 7 450 là:

A. 5000
B. 500
C. 50
D.5

3. Số lớn nhất trong các số 8156; 8615; 8516; 8165 là:

A. 8156
B. 8615
C. 8516
D. 8165

4. Số “Ba nghìn ba trăm bốn mươi lăm” viết là:

A. 3345
B. 33045
C. 3450
D. 33405

5. Cho biểu thức: (357 + 107) x 2

	Giá trị của biểu thức là:
	
	
	

	A. 571
	B. 928
	C. 927
	D. 517

	6. Cho 18 m 5 cm = … cm
	
	

	A. 185
	B. 1850
	C. 1805
	D. 1800


7. Một cửa hàng có 836 lít dầu. Lần thứ nhất bán 1/4 số dầu đó, lần thứ hai bán 465 lít dầu. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

A. 207 lít dầu
B. 674 lít dầu
C. 764 lít dầu
D. 702 lít dầu

8. Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 24cm. Một hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 2dm. Hỏi chu vi hình tam giác và chu vi hình tứ giác hơn kém nhau bao nhiêu cm?

A. 6 cm
B. 7cm
C. 8cm
D. 9cm

9. Với ba số 529; 763; 234 và các dấu +, -, = Em lập được bao nhiêu phép tính đúng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

II. TỰ LUẬN:
1. Đặt tính rồi tính:

2943 + 4203             9031 – 5721                    2081 x 7                 5621 : 8

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Tính giá trị của biểu thức: 

a. 2019 + 2950 : 5 = …………………… b. 1095 x 8 – 4301 =……………..……….

                               = …………………….                               = ……………………..

3. Tìm x 

a. X : 4 = 10432                                      b. 13098 - X = 9745

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Vẽ hình tròn tâm I, có bán kính 3cm.

5. Một cửa hàng buổi sáng bán được 2951 kg ngô, buổi chiều cửa hàng bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam ngô?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Đề 1 (17/2/2020)

I. TRẮC NGHIỆM:

1. Trong phép chia có dư, số chia là 7 thì số dư có thể là những số nào?

	A. 1; 2; 3; 4; 5; 6


2. Giá trị chữ số 5 trong số 7 450 là:


C. 50

3. Số lớn nhất trong các số 8156; 8615; 8516; 8165 là:


B. 8615

5. Số “Ba nghìn ba trăm bốn mươi lăm” viết là:

A. 3345

5. Cho biểu thức: (357 + 107) x 2

	Giá trị của biểu thức là:
	
	
	

	
	B. 928

	6. Cho 18 m 5 cm = … cm
	
	

	
	
	C. 1805


8. Một cửa hàng có 836 lít dầu. Lần thứ nhất bán 1/4 số dầu đó, lần thứ hai bán 465 lít dầu. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?


B. 674 lít dầu

9. Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 24cm. Một hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 2dm. Hỏi chu vi hình tam giác và chu vi hình tứ giác hơn kém nhau bao nhiêu cm?


C. 8cm

9. Với ba số 529; 763; 234 và các dấu +, -, = Em lập được bao nhiêu phép tính đúng?
D. 4
II. TỰ LUẬN:
1. Đặt tính rồi tính:

2943 + 4203 =  7146            9031 – 5721 = 3310                 
  2081 x 7 = 14567                 5621 : 8 = 702 (dư 5)
2. Tính giá trị của biểu thức: 

a. 2019 + 2950 : 5 = 2019 + 590               b. 1095 x 8 – 4301 = 8760 - 4301
                               = 2609                                                        =  4459
3. Tìm x 

a. X : 4 = 10432                                      b. 13098 - X = 9745

    X = 10432 x 4                                                       X = 13098 – 9745

    X = 41728                                                             X =    3353
4. Vẽ hình tròn tâm I, có bán kính 3cm.

5.  Một cửa hàng buổi sáng bán được 2951 kg ngô, buổi chiều cửa hàng bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam ngô? 
Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam ngô là:

2951 x 2 = 5902 (kg ngô)

 Cả hai buổi cửa hàng bán được số ki-lô-gam ngô là:

2591 + 5902 = 8493 (kg ngô)

Đáp số: 8493 kg ngô

